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Abstract: Social-emotional competence is a crucial component 
that significantly contributes to the professional effectiveness and 
psychological well-being of early childhood teachers. In Vietnam’s 
early childhood teacher education, assessment of this competence 
remains limited due to a lack of appropriate measurement instruments 
and standardized criteria. This study aims to develop and validate 
an instrument to assess social-emotional competence among 
undergraduate students majoring in Early Childhood Education. The 
research employed a mixed-methods approach, including theoretical 
analysis, expert consultation, quantitative surveys, and empirical 
validation. Based on the SEL/SEC theoretical framework, the instrument 
comprises 30 items organized into key competence domains. Analysis of 
464 valid responses indicates that the scale demonstrates high reliability 
(Cronbach’s alpha > 0.85) and an adequate factor structure (KMO = 
0.893; total variance explained = 68.8%). The findings suggest that the 
instrument has strong scientific validity and practical applicability for 
the education and training of early childhood teachers.

Keywords: Toolkit, self-assessment, social emotional competence, Early 
childhood Education, student.

Tóm tắt: Năng lực cảm xúc xã hội là thành tố quan trọng, góp phần 
quyết định hiệu quả nghề nghiệp và sức khỏe tâm lí của giáo viên mầm 
non. Trong đào tạo giáo viên mầm non tại Việt Nam, việc đánh giá năng 
lực này còn hạn chế do thiếu công cụ đo lường và tiêu chí chuẩn hóa. 
Nghiên cứu nhằm xây dựng và kiểm định bộ công cụ đánh giá năng lực 
cảm xúc xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ cử nhân 
sư phạm. Phương pháp nghiên cứu kết hợp phân tích lí luận, tham vấn 
chuyên gia, khảo sát định lượng và kiểm định thực nghiệm. Dựa trên 
khung lí thuyết SEL/SEC, bộ công cụ gồm 30 mục, được cấu trúc thành 
các nhóm năng lực chính. Kết quả khảo sát 464 phiếu hợp lệ cho thấy 
thang đo đạt độ tin cậy cao (Cronbach’s Alpha > 0,85) và cấu trúc nhân 
tố phù hợp (KMO = 0,893; phương sai trích 68,8%). Công cụ có giá trị 
khoa học và tính khả thi trong đào tạo giáo viên mầm non.

Từ khóa: Bộ công cụ, tự đánh giá, năng lực cảm xúc xã hội, Giáo dục Mầm 
non, sinh viên.

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, năng lực cảm 

xúc xã hội được xem là một trong những trụ cột quan 
trọng giúp người học hình thành và phát triển toàn 
diện, bên cạnh tri thức và kĩ năng nghề nghiệp. Đối 
với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại 
học, năng lực này giữ vai trò đặc biệt vì nó gắn liền 
với khả năng thiết lập quan hệ tích cực với trẻ, phụ 

huynh và đồng nghiệp đồng thời hỗ trợ quá trình 
quản lí cảm xúc, duy trì sự cân bằng tâm lí và thích 
ứng với môi trường nghề nghiệp có cường độ cao. 
Việc hình thành và phát triển năng lực cảm xúc xã 
hội ngay trong giai đoạn đào tạo sư phạm được xem 
là nền tảng giúp sinh viên chuyển tiếp hiệu quả sang 
vai trò nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Giáo 
viên mầm non có cảm xúc xã hội phát triển tốt không 
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chỉ nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động chăm sóc, 
giáo dục trẻ mà còn góp phần tạo dựng môi trường 
học tập an toàn, thân thiện và nhân văn.

Tuy nhiên, trong đào tạo giáo viên mầm non ở 
Việt Nam, việc đánh giá và rèn luyện năng lực cảm 
xúc xã hội cho sinh viên còn nhiều hạn chế. Các 
chương trình đào tạo chủ yếu chú trọng kiến thức 
chuyên môn và kĩ năng sư phạm truyền thống, trong 
khi các tiêu chí, công cụ đo lường năng lực cảm xúc 
xã hội chưa thực sự được chuẩn hóa và hệ thống hóa. 
Điều này dẫn đến khó khăn trong việc phản ánh 
chính xác sự phát triển năng lực của sinh viên, đồng 
thời làm hạn chế căn cứ khoa học để điều chỉnh, cải 
tiến chương trình đào tạo theo định hướng phát triển 
năng lực toàn diện.

Trên thế giới, đã có nhiều khung lí thuyết và 
thang đo liên quan đến năng lực cảm xúc xã hội, tiêu 
biểu như mô hình năng lực SEL của CASEL (2003), 
thang đo SECQ (2012) hay các công cụ dựa trên lí 
thuyết trí tuệ cảm xúc của Mayer & Salovey (1999). 
Những công cụ này đã chứng minh tính hiệu quả 
trong nhiều bối cảnh giáo dục khác nhau. Tuy vậy, 
việc vận dụng trực tiếp vào bối cảnh đào tạo giáo 
viên mầm non tại Việt Nam gặp những trở ngại đáng 
kể do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và đặc thù 
nghề nghiệp. Chính vì vậy, việc xây dựng bộ công 
cụ đánh giá được thiết kế và hiệu chỉnh phù hợp với 
môi trường đào tạo trong nước là một yêu cầu cấp 
thiết, vừa bảo đảm tính khoa học vừa đáp ứng tính 
khả thi trong ứng dụng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này hướng 
đến mục tiêu xây dựng, chuẩn hóa công cụ tự đánh 
giá năng lực cảm xúc xã hội dành riêng cho sinh viên 
ngành giáo dục mầm non trình độ đại học. Trên cơ 
sở phân tích lí thuyết, tham khảo kinh nghiệm quốc 
tế và tham vấn chuyên gia, nhóm nghiên cứu đề xuất 
công cụ và chuẩn hóa công cụ tự đánh giá của sinh 
viên. Kết quả bước đầu không chỉ góp phần hoàn 
thiện cơ sở lí luận về đo lường cảm xúc xã hội trong 
đào tạo giáo viên mầm non mà còn mang lại giá trị 
thực tiễn đối với các cơ sở đào tạo, giảng viên và cán 
bộ quản lí trong việc xác định thực trạng năng lực 
cảm xúc xã hội của sinh viên ngành Giáo dục Mầm 
non trình độ đại học làm cơ sở điều chỉnh, cải tiến 
chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định tính được thực hiện theo hai 

hướng. Thứ nhất, nhóm nghiên cứu phân tích và 

tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước liên quan 
đến năng lực cảm xúc xã hội, các bộ công cụ đo 
lường đã được công bố, cùng với các văn bản, chủ 
trương và chính sách về đổi mới giáo dục đại học 
theo định hướng phát triển năng lực người học. Thứ 
hai, phương pháp Delphi được sử dụng với sự tham 
gia của các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lí học, 
giáo dục cảm xúc xã hội, đo lường và đánh giá cũng 
như đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Ý kiến của 
chuyên gia được thu thập qua nhiều vòng phản hồi 
để hiệu chỉnh nội dung, đảm bảo tính phù hợp và độ 
tin cậy của bộ công cụ.

2.2. Nghiên cứu định lượng
Nghiên cứu định lượng được triển khai nhằm 

kiểm định độ tin cậy và giá trị của bộ công cụ sau khi 
được hoàn thiện ở giai đoạn nghiên cứu định tính. 
Thông qua khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên cứu tiến 
hành thu thập dữ liệu để đánh giá mức độ nhất quán 
nội tại và cấu trúc của thang đo, qua đó xác định 
mức độ phù hợp của bộ công cụ trong việc đo lường 
năng lực cảm xúc xã hội.

2.3. Xử lí số liệu và tiêu chí đánh giá
Sau khi thu thập, dữ liệu được mã hóa và xử lí 

bằng phần mềm thống kê SPSS phiên bản 26. Các 
bước xử lí chính bao gồm:

Thống kê mô tả: Khái quát đặc điểm mẫu nghiên 
cứu và xu hướng trả lời của các nhóm đối tượng.

Kiểm định độ tin cậy thang đo: Sử dụng hệ số 
Cronbach’s Alpha, kết hợp phân tích tương quan 
biến tổng để loại bỏ các biến không phù hợp. Ngưỡng 
chấp nhận là hệ số Alpha ≥ 0,7 và hệ số tương quan 
biến tổng ≥ 0,3.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA): Kiểm tra cấu 
trúc các yếu tố tiềm ẩn của bộ công cụ với các tiêu 
chí: Chỉ số KMO ≥ 0,6; kiểm định Bartlett có giá trị 
p < 0,05; Eigenvalue > 1; hệ số tải nhân tố ≥ 0,5. Với 
cỡ mẫu lớn hơn 200, các tiêu chuẩn này được xem là 
đáng tin cậy.

Quy trình xử lí số liệu được thiết kế nhằm đảm bảo 
rằng, công cụ không chỉ đạt yêu cầu về độ tin cậy và 
giá trị mà còn có khả năng ứng dụng thực tiễn trong 
công tác đánh giá và rèn luyện năng lực cảm xúc xã 
hội cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu: Trong 
giai đoạn xây dựng và chỉnh sửa bản thảo, nhóm tác 
giả có sử dụng một số công cụ trí tuệ nhân tạo với 
vai trò hỗ trợ tra cứu, hệ thống hóa tài liệu và chuẩn 
hóa cách dùng thuật ngữ chuyên môn. Các hoạt động 
xử lí dữ liệu, phân tích thống kê và diễn giải kết quả 
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nghiên cứu đều do nhóm nghiên cứu trực tiếp thực 
hiện bằng phần mềm SPSS phiên bản 26.0.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Một số khái niệm
3.1.1. Năng lực
Năng lực là một khái niệm được tiếp cận dưới 

nhiều góc độ khác nhau trong các nghiên cứu khoa 
học, phản ánh sự đa dạng về quan điểm và bối cảnh 
nghiên cứu. Theo Từ điển Tâm lí học (Vũ Dũng, 2000), 
năng lực được hiểu là tập hợp các thuộc tính và phẩm 
chất tâm lí của cá nhân, đóng vai trò như những điều 
kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện hiệu 
quả một loại hình hoạt động nhất định.

Tiếp cận theo hướng chức năng và bối cảnh, 
UNESCO (2013) xem năng lực là khả năng của con 
người trong việc thực hiện nhiệm vụ, tận dụng cơ 
hội và giải quyết các vấn đề trong những môi trường 
phức tạp và biến đổi. Đồng thời, UNESCO nhấn 
mạnh rằng năng lực không chỉ giới hạn ở kiến thức 
và kĩ năng mà còn bao hàm các yếu tố như nhạy cảm 
xã hội, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, 
tư duy phản biện, sự tự tin và các giá trị đạo đức. 
Từ góc nhìn quản lí và hiệu quả công việc, Bernard 
Wyne và David Stringer (1997) cho rằng, năng lực là 
sự tích lũy các kĩ năng, hiểu biết, hành vi và thái độ 
mà cá nhân vận dụng nhằm đạt được những kết quả 
công việc mong đợi. 

Từ những quan niệm trên, trong phạm vi nghiên 
cứu này, năng lực có thể được hiểu là một tổ hợp 
thống nhất của kiến thức, kĩ năng, hành vi và thái độ, 
được cá nhân huy động và vận dụng một cách linh 
hoạt để đạt được những mục tiêu cụ thể trong những 
bối cảnh nhất định.

3.1.2. Cảm xúc
Trong tâm lí học, cảm xúc là một khái niệm được 

tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Theo Mayer, 
Salovey và Caruso (1999), cảm xúc được xem là một 
hệ thống các phản ứng của cơ thể, có chức năng điều 
phối những thay đổi về sinh lí, tri giác, kinh nghiệm 
và nhận thức thành những trải nghiệm tâm lí có tính 
mạch lạc như vui, buồn, tức giận hay ngạc nhiên. 
Tiếp cận theo hướng tiến hóa, Frijda (2000) cho rằng, 
cảm xúc là một dạng hoạt động thích nghi của sinh 
vật nhằm đáp lại những tình huống mà chủ thể tri 
nhận là có ý nghĩa hoặc mang tính thách thức, bao 
gồm sự kết hợp giữa các phản ứng tâm sinh lí, cảm 
nhận chủ quan và các quá trình nhận thức liên quan. 
Theo hội tâm lí học Hoa Kì (APA, 2018), cảm xúc 
được định nghĩa là một mô hình phản ứng phức tạp, 

bao gồm các yếu tố trải nghiệm, hành vi và sinh lí. 
Cảm xúc là cách mà mỗi cá nhân đối phó với những 
vấn đề hoặc tình huống mà họ cho là có ý nghĩa cá 
nhân. Trải nghiệm cảm xúc có ba thành phần: trải 
nghiệm chủ quan, phản ứng sinh lí và phản ứng 
hành vi hoặc biểu hiện.

Theo Từ điển Tâm lí học (Nguyễn Khắc Viện, 
1995): “Cảm xúc là phản ứng rung chuyển của con 
người trước một kích động vật chất hoặc một sự việc 
gồm hai mặt: Những phản ứng sinh lí do thần kinh 
thực vật như tim đập nhanh, toát mồ hôi hoặc run 
rẩy, rối loạn tiêu hóa; Phản ứng tâm lí qua những 
thái độ, lời nói, hành vi và cảm giác dễ chịu, khó 
chịu, vui sướng, buồn khổ có tính bột phát, chủ thể 
kiềm chế khó khăn. Lúc phản ứng chưa phân định 
gọi là cảm xúc, lúc phân định rõ nét gọi là cảm động, 
lúc biểu hiện với cường độ cao gọi là cảm kích”.

Từ việc tổng hợp các quan niệm trên, trong nghiên 
cứu này cảm xúc là một quá trình tâm lí, nảy sinh 
trong quá trình chủ thể tương tác với các kích thích 
từ môi trường và được biểu hiện thông qua những 
rung động với các sắc thái khác nhau. Quá trình này 
phản ánh mức độ thỏa mãn hay không thỏa mãn 
nhu cầu, sự phù hợp hay không phù hợp giữa tình 
huống bên ngoài, trạng thái bên trong cơ thể với 
mong muốn, hứng thú, niềm tin và kinh nghiệm của 
chủ thể. Trong những điều kiện nhất định, quá trình 
cảm xúc có thể biểu hiện thành các trạng thái tâm lí 
tương đối ổn định trong một khoảng thời gian nhất 
định.

3.1.3. Cảm xúc xã hội 
Trong các nghiên cứu xã hội học và tâm lí học 

xã hội, cảm xúc xã hội được xem là một khái niệm 
gắn liền với quá trình tương tác và xã hội hóa của 
cá nhân. George Herbert Mead (1934) là một trong 
những học giả đầu tiên đề cập đến khái niệm cảm 
xúc xã hội, nhấn mạnh rằng, cảm xúc không chỉ là 
quá trình tâm lí nội tại của cá nhân mà còn được hình 
thành và phát triển thông qua quá trình xã hội hóa 
và tương tác với những người khác trong xã hội.

Tiếp cận theo hướng tương tác xã hội, Parkinson 
(1996) cho rằng, cảm xúc không chỉ là trải nghiệm 
nội tâm của cá nhân mà còn mang tính quan hệ, được 
hình thành, biểu đạt và điều chỉnh trong các bối cảnh 
tương tác xã hội cụ thể. Theo tác giả, cảm xúc chịu 
sự chi phối của các quy tắc giao tiếp và đóng vai trò 
quan trọng trong việc điều tiết và duy trì các mối 
quan hệ xã hội. Quan điểm này cũng được củng cố 
bởi Mesquyta (2010), khi nhấn mạnh rằng, cảm xúc 
là một quá trình mang tính bối cảnh và văn hóa, được 
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kiến tạo và duy trì thông qua các mối quan hệ xã hội. 
Bên cạnh đó, Collins (2014) cho rằng, cảm xúc xã hội 
được tạo ra và củng cố thông qua các chuỗi tương tác 
xã hội, góp phần duy trì sự gắn kết và trật tự xã hội. 
Từ góc nhìn xã hội học cảm xúc, Hochschild (2012) 
nhấn mạnh vai trò của các quy tắc, giá trị và chuẩn 
mực xã hội trong việc định hướng, điều chỉnh và chi 
phối cách cá nhân trải nghiệm và biểu hiện cảm xúc. 
Bên cạnh đó, Collins (1993) cho rằng, cảm xúc xã hội 
là những trạng thái và quá trình cảm xúc được tạo 
ra, duy trì và củng cố thông qua các chuỗi tương tác 
xã hội.

Tổng hợp các quan điểm trên cho thấy, cảm xúc 
xã hội có thể được hiểu là một quá trình tâm lí mang 
tính xã hội, nảy sinh và phát triển trong bối cảnh 
giao tiếp và tương tác giữa cá nhân với người khác. 
Trong quá trình này, cá nhân vừa trải nghiệm các 
trạng thái cảm xúc nội tâm, vừa biểu hiện và điều 
chỉnh các phản ứng cảm xúc nhằm đáp ứng các yêu 
cầu, kì vọng và chuẩn mực của môi trường xã hội.

3.1.4. Năng lực cảm xúc xã hội
Trên cơ sở kết hợp khái niệm năng lực và khái 

niệm cảm xúc xã hội, có thể xác định năng lực cảm 
xúc xã hội là một tổ hợp các kiến thức, kĩ năng và 
hành vi mà cá nhân huy động và vận dụng trong quá 
trình tự nhận thức cảm xúc, tự điều chỉnh cảm xúc, 
xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội, quản lí 
xung đột và đưa ra các quyết định có trách nhiệm 
khi tham gia vào các hoạt động tương tác và giao 
tiếp với người khác nhằm đạt được những mục tiêu 
mang tính xã hội.

Năng lực cảm xúc xã hội được cấu trúc gồm năm 
thành tố cơ bản, được khái quát thành ba nhóm năng 
lực chính. Thứ nhất, năng lực nội tâm, bao gồm năng 
lực nhận thức về bản thân và năng lực tự điều chỉnh 
cảm xúc. Thứ hai, năng lực kết nối, bao gồm năng lực 
xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực và kĩ năng 
quản lí xung đột. Thứ ba, năng lực ra quyết định có 
trách nhiệm, thể hiện khả năng lựa chọn và hành 
động phù hợp với các chuẩn mực và giá trị xã hội.

Các nhóm năng lực trên được bộc lộ và phát triển 
thông qua quá trình cá nhân tham gia vào các hoạt 
động tương tác và giao tiếp xã hội. Cá nhân được 
xem là có năng lực cảm xúc xã hội khi thể hiện được 
các khả năng trên một cách phù hợp với các quy tắc, 
chuẩn mực và giá trị của xã hội, đồng thời đạt được 
hiệu quả tích cực trong các mối quan hệ và hoạt động 
giao tiếp với người khác.

3.2. Chuẩn hóa công cụ tự đánh giá năng lực cảm 
xúc xã hội của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 
trình độ đại học

3.2.1. Công cụ tự đánh giá năng lực cảm xúc xã hội 
của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học

Bộ công cụ nghiên cứu được xây dựng dựa trên 
tổng hợp lí thuyết trong và ngoài nước về năng lực 
cảm xúc xã hội, kết hợp tham khảo các khung đánh 
giá đã được kiểm chứng như SEL của CASEL, SECQ 
và nghiên cứu của Oliveria (2023). Sau quá trình biên 
soạn sơ bộ, công cụ đã được tham vấn và hiệu chỉnh 
qua nhiều vòng góp ý của các chuyên gia trong lĩnh 
vực tâm lí học, giáo dục cảm xúc xã hội và đào tạo 
giáo viên mầm non. Điều này giúp bảo đảm tính 
khoa học, độ tin cậy cũng như sự phù hợp với ngữ 
cảnh đào tạo giáo viên tại Việt Nam.

Phiên bản cuối cùng của công cụ gồm 30 mục hỏi 
(items), được thiết kế theo thang đo Likert 5 bậc (từ 1 
= Hoàn toàn không đồng ý đến 5 = Hoàn toàn đồng 
ý). Cấu trúc công cụ được phân chia thành ba nhóm 
yếu tố chính:

Năng lực nội tâm (13 mục, kí hiệu NL1 - NL13): 
Tập trung vào khả năng tự nhận thức, điều chỉnh 
cảm xúc và kiểm soát bản thân trong hoạt động học 
tập và nghề nghiệp.

Năng lực kết nối (12 mục, kí hiệu NL14 - NL25): 
Phản ánh khả năng thiết lập quan hệ, đồng cảm, giao 
tiếp hiệu quả và quản lí xung đột trong môi trường 
sư phạm.

Năng lực ra quyết định có trách nhiệm (5 mục, kí 
hiệu NL26 – NL30): Nhấn mạnh khả năng đưa ra lựa 
chọn đúng đắn, dự đoán hệ quả và xử lí vấn đề một 
cách phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp.

Sự phân bổ trên vừa kế thừa tinh thần của các 
khung lí thuyết quốc tế, nghiên cứu đã điều chỉnh 
để gắn với đặc thù đào tạo giáo viên mầm non tại 
Việt Nam nhằm tự đánh giá năng lực cảm xúc xã hội 
của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại 
học (xem Bảng 1).

3.2.2. Kết quả chuẩn hóa công cụ tự đánh giá năng lực 
cảm xúc xã hội của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 
trình độ đại học

Mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu: Nghiên cứu 
được thư nghiệm triển khai tại Khoa Giáo dục Mầm 
non - ĐHX, Khoa Giáo dục sớm và Tiểu học - ĐHY, 
Chuyên ngành Giáo dục mầm non - Khoa Sư phạm 
- ĐHZ. Trong khảo sát thử nghiệm, đối tượng khảo 
sát là sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ 
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Bảng 1: Tự đánh giá nămg lực cảm xúc xã hội của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học

Mã hóa Nội dung

Năng lực nội tâm 
1.1. Năng lực nhận thức về bản thân, người khác và các mối quan hệ

NL1 Tôi nhận ra được những phản ứng cảm xúc của mình và gọi được tên những cảm xúc của mình khi chúng 
xuất hiện.

NL2 Tôi nhận diện được ảnh hưởng cảm xúc của mình đến các mối quan hệ của bản thân với bên ngoài. 

NL3 Tôi nhận ra được điểm mạnh và điểm hạn chế của năng lực bản thân trong thực hiện nhiệm vụ liên quan 
đến đào tạo người giáo viên mầm non tương lai.

NL4 Tôi nhận diện được ảnh hưởng của các cảm xúc của mình đến hoạt động của bản thân.

NL5 Tôi nhận ra được quan điểm cá nhân ảnh hưởng đến nghề nghiệp bản thân.

NL6 Tôi nhận ra được cảm xúc, hành vi của người khác ảnh hưởng đến bản thân.

NL7 Tôi nhận ra được những mặt thuận lợi/tích cực trong những tình huống không thuận lợi/tiêu cực.

1.2. Năng lực điều chỉnh, điều khiển bản thân và người khác

NL8 Tôi điều chỉnh được thái độ, cảm xúc của bản thân mình phù hợp với yêu cầu học tập trong quá trình đào 
tạo nghề giáo viên mầm non tương lai.

NL9 Tôi thiết lập được các mục tiêu học tập cụ thể.

NL10 Tôi tự theo dõi và đánh giá được tiến trình đạt được mục tiêu học tập của bản thân.

NL11 Tôi biết cách giải quyết phù hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập.

NL12 Tôi thích ứng được với những yêu cầu mới/các thay đổi trong quá trình học tập nghề nghiệp.

NL13 Tôi có thể thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng một thời gian.

Năng lực kết nối
2.1. Năng lực xây dựng mối quan hệ tích cực

NL14 Tôi tạo được môi trường an toàn, gần gũi khi giao tiếp với người khác.

NL15 Tôi biết cách chia sẻ cảm xúc của mình với người khác để cải thiện mối quan hệ với họ.

NL16 Tôi biết từ chối khéo léo khi được yêu cầu thực hiện những việc không phù hợp hoặc mình không muốn 
làm.

NL17 Tôi đưa ra phản hồi bằng ngôn ngữ hoặc biểu cảm phù hợp với các tình huống giao tiếp.

NL18 Tôi thể hiện được sự thấu hiểu, đồng cảm với người khác.

NL19 Tôi nhận ra được các “quy tắc ngầm” cần tuân thủ để các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

2.2. Năng lực quản lí xung đột

NL20 Tôi biết cách phối hợp hiệu quả với người khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.

NL21 Tôi cố gắng hiểu quan điểm, kinh nghiệm của người khác trước khi đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.

NL22 Tôi thể hiện sự đồng cảm với người khác trong mọi tình huống.

NL23 Tôi thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân và công nhận ý kiến của người khác là đúng.

NL24 Tôi gạt bỏ căng thẳng, mẫu thuẫn để cùng thực hiện nhiệm vụ học tập.
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Mã hóa Nội dung

NL25 Tôi dùng một số câu đơn giản trong tiếng dân tộc/ngoại ngữ để hỗ trợ trẻ.

3. Năng lực ra quyết định có trách nhiệm/lựa chọn chiến lược hiệu quả

NL26 Tôi chọn được phương án giải quyết hiệu quả cho vấn đề phát sinh.

NL27 Tôi dự đoán được kết quả hay hậu quả của các quyết định trong giải quyết vấn đề.

NL28 Tôi biết cách thiết lập nhóm hợp tác để giải quyết vấn đề.

NL29 Tôi biết cách thuyết phục người khác ủng hộ quan điểm, ý kiến, cách làm của mình (nhóm mình) trong 
giải quyết vấn đề.

NL30 Tôi định hướng người khác đối xử với mình theo cách mình mong muốn.

đại học từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 của Khoa 
Giáo dục Mầm non tại 3 cơ sở giáo dục trong nghiên 
cứu. Cách thức khảo sat bằng phiếu trực tiếp và trực 
tuyến qua google form. Số lượng phiếu khảo sát thử 
ngiệm  thu được 117. Việc chọn mẫu được thực hiện 
theo cách thuận tiện có định hướng. Cách làm này 
vừa đảm bảo tính khoa học, vừa phù hợp với điều 
kiện triển khai thực tế.

3.3. Kiểm định độ tin cậy
Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy 

các thang đo đều đạt yêu cầu (Alpha > 0,8). Chi tiết 
thể hiện trong Bảng 2.

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha (xem Bảng 
2) cho thấy, tất cả thang đo trong nghiên cứu đều đạt 
mức độ tin cậy cao, với hệ số Cronbach’s Alpha đều 
lớn hơn 0,85. Điều này phản ánh sự nhất quán nội tại 
tốt của các biến quan sát trong từng thang đo, đảm 
bảo mức độ tin cậy cần thiết để sử dụng trong các 
phân tích tiếp theo.

Thứ nhất, thang đo “Năng lực nhận thức về bản 
thân, người khác và các mối quan hệ” có Cronbach’s 
Alpha đạt 0,861. Các hệ số tương quan biến tổng dao 
động từ 0,654 đến 0,717, đều vượt ngưỡng tối thiểu 
0,3 theo khuyến nghị của Nunnally & Bernstein 
(1994). Điều này cho thấy, các biến NL1–NL7 đều 
đóng góp tích cực vào thang đo, không có biến nào 
làm giảm độ tin cậy.

Thứ hai, thang đo “Năng lực điều chỉnh, điều 
khiển bản thân và người khác” có Cronbach’s Alpha 
là 0,821. Các hệ số tương quan biến tổng từ 0,554 
đến 0,624, mặc dù thấp hơn so với các thang đo 
khác, nhưng vẫn đạt mức chấp nhận được. Hệ số 
Cronbach’s Alpha nếu loại bỏ từng biến dao động 
từ 0,784 đến 0,799, cho thấy không có biến nào cần 
loại bỏ vì việc này không giúp cải thiện đáng kể độ 
tin cậy chung.

Thứ ba, thang đo “Năng lực xây dựng mối quan 
hệ tích cực” đạt Cronbach’s Alpha = 0,871. Các hệ 
số tương quan biến tổng nằm trong khoảng 0,623 - 
0,739 cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa các biến NL14 
– NL19. Các giá trị “Alpha nếu loại bỏ” đều nhỏ hơn 
hệ số chung, chứng tỏ tất cả các biến quan sát đều 
cần thiết để duy trì tính ổn định của thang đo.

Thứ tư, thang đo “Năng lực quản lí xung đột” 
đạt Cronbach’s Alpha = 0,887, cao nhất trong số các 
thang đo. Các hệ số tương quan biến tổng dao động 
từ 0,61 đến 0,69. Điều này phản ánh các biến NL20 
- NL25 có độ tương quan tốt với tổng thể thang đo, 
góp phần tạo nên tính nhất quán nội tại vững chắc.

Cuối cùng, thang đo “Năng lực ra quyết định 
có trách nhiệm/lựa chọn chiến lược hiệu quả” có 
Cronbach’s Alpha = 0,88, ở mức rất cao. Hệ số tương 
quan biến tổng của các biến NL26 - NL30 dao động 
trong khoảng 0,66 - 0,71 cho thấy các biến đều tương 
thích với cấu trúc chung của thang đo. Giá trị “Alpha 
nếu loại bỏ” không cải thiện đáng kể so với hệ số 
chung, chứng tỏ toàn bộ các biến quan sát đều phù 
hợp để giữ lại.

Như vậy, tất cả thang đo trong nghiên cứu đều 
đạt độ tin cậy cao và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về 
kiểm định độ tin cậy của Cronbach’s Alpha. Do đó, 
các thang đo này hoàn toàn có thể được sử dụng cho 
các phân tích nhân tố khám phá (EFA) hoặc khẳng 
định (CFA) ở các bước tiếp theo. Kết quả này khẳng 
định cơ sở khoa học vững chắc cho việc sử dụng 
thang đo trong đánh giá năng lực cảm xúc xã hội của 
sinh viên ngành giáo dục mầm non.

3.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Kết quả phân tích nhân tố khám phá (xem Bảng 

3) cho thấy, dữ liệu nghiên cứu hoàn toàn phù hợp 
để tiến hành EFA. Trước hết, hệ số KMO đạt 0,903 
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Bảng 3: Kết quả phân tích EFA

Biến 1 2 3 4 5

NL1 0,72

NL2 0,75

NL3 0,77

NL4 0,70

NL5 0,74

NL6 0,76

NL7 0,73

NL8 0,72

NL9 0,74

NL10 0,71

NL11 0,69

NL12 0,73

NL13 0,70

NL14 0,71

NL15 0,74

NL16 0,72

NL17 0,77

NL18 0,79

NL19 0,76

NL20 0,81

NL21 0,78

NL22 0,75

NL23 0,77

NL24 0,73

NL25 0,80

NL26 0,82

NL27 0,79

NL28 0,77

NL29 0,81

NL30 0,78

Tổng phương sai trích 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Hệ số KMO 0,903

Hệ số Bartlett’s

Approx. Chi-Square 2567,123

df 435

Sig. 0,000

Bảng 2: Độ tin cậy thang đo

Thang đo Iterm Cronbach’s 
Alpha

Tương 
quan biến 
tổng

Hệ số 
Cronbach’s 
nếu xóa bỏ

Năng 
lực nhận 
thức về 
bản thân, 
người 
khác và 
các mối 
quan hệ

NL1

0,861

0,669 0,835

NL2 0,681 0,832

NL3 0,717 0,823

NL4 0,654 0,840

NL5 0,683 0,832

NL6 0,701 0.828

NL7 0,688 0,831

Năng 
lực điều 
chỉnh, 
điều 
khiển 
bản thân 
và người 
khác

NL8

0,821

0,579 0,794

NL9 0,582 0,793

NL10 0,554 0,799

NL11 0,601 0,789

NL12 0,624 0,784

NL13 0,575 0,794

Năng 
lực xây 
dựng 
mối 
quan hệ 
tích cực

NL14

0,871

0,623 0,857

NL15 0,651 0,852

NL16 0,627 0,856

NL17 0,693 0,845

NL18 0,739 0,837

NL19 0,691 0,845

Năng lực 
quản lí 
xung đột

NL20

0,887

0,68 0,85

NL21 0,66 0,85

NL22 0,63 0,86

NL23 0,65 0,85

NL24 0,61 0,86

NL25 0,69 0,85

Năng lực 
ra quyết 
định có 
trách 
nhiệm/ 
lựa chọn 
chiến 
lược hiệu 
quả

NL26

0,878

0,71 0,86

NL27 0,68 0,86

NL28 0,66 0,87

NL29 0,70 0,86

NL30 0,67 0,87
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vượt ngưỡng 0,8 chứng tỏ mức độ thích hợp cao của 
dữ liệu cho phân tích nhân tố (Kaiser, 1974). Đồng 
thời, kiểm định Bartlett’s Test cho giá trị Chi-Square 
= 2567,123 với df = 435 và mức ý nghĩa p < 0,001, 
xác nhận ma trận tương quan giữa các biến không 
phải là ma trận đơn vị, nghĩa là các biến quan sát 
có mối liên hệ chặt chẽ và đủ điều kiện để rút trích 
nhân tố.

Kết quả xoay nhân tố cho thấy năm nhóm nhân 
tố được hình thành hoàn toàn phù hợp với cấu trúc lí 
thuyết ban đầu. Cụ thể:

Nhóm 1 (NL1 - NL7) phản ánh năng lực nhận 
thức bản thân, người khác và các mối quan hệ, với 
hệ số tải dao động từ 0,70 đến 0,77. Điều này chứng 
minh tính nhất quán cao trong việc đo lường khía 
cạnh nhận thức xã hội cá nhân.

Nhóm 2 (NL8 - NL13) thể hiện năng lực điều 
chỉnh, điều khiển bản thân và người khác, với hệ số 
tải từ 0,69 đến 0,74 cho thấy các biến quan sát có mức 
độ hội tụ tốt và phản ánh đúng khái niệm cần đo.

Nhóm 3 (NL14 - NL19) đại diện cho năng lực xây 
dựng mối quan hệ tích cực, có hệ số tải từ 0,71 đến 
0,79 phản ánh rõ nét khả năng thiết lập và duy trì 
quan hệ hiệu quả.

Nhóm 4 (NL20 - NL25) gắn với năng lực quản lí 
xung đột, hệ số tải từ 0,73 đến 0,81, chứng minh khả 
năng đo lường ổn định của thang đo.

Nhóm 5 (NL26 - NL30) thể hiện năng lực ra quyết 
định có trách nhiệm và lựa chọn chiến lược hiệu quả, 
hệ số tải dao động từ 0,77 đến 0,82, đảm bảo mức độ 
tin cậy và tính khái quát cao.

Ngoài ra, tổng phương sai trích đạt 71% nghĩa là 
năm nhân tố giải thích được hơn 70% biến thiên của 
dữ liệu, vượt ngưỡng khuyến nghị 50% (Hải và cộng 
sự, 2010). Điều này khẳng định các thang đo được 
xây dựng có tính giải thích tốt và phản ánh được 
phần lớn đặc trưng của dữ liệu thực nghiệm.

Như vậy, kết quả EFA chứng minh cấu trúc năm 
nhân tố là hợp lí, đảm bảo giá trị hội tụ và giá trị 
phân biệt, đồng thời củng cố cơ sở khoa học cho việc 
sử dụng các thang đo trong các phân tích tiếp theo 
(CFA hoặc SEM).

4. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, công cụ tự đánh giá 

năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên ngành giáo 
dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm đạt được 
độ tin cậy và giá trị cấu trúc ở mức tốt, phù hợp với 
khung lí thuyết về năng lực cảm xúc xã hội (CASEL, 

2003; Denham, 2006). So với các bộ công cụ quốc tế 
như Social Emotional Competence Questionnaire 
(SECQ) của Zhou và Ee (2012) hay Social Emotional 
Competence Scale (SECS) của Yang và cộng sự 
(2018), công cụ được xây dựng trong nghiên cứu này 
có sự điều chỉnh đáng kể để phù hợp với ngữ cảnh 
văn hóa xã hội Việt Nam, đặc biệt là môi trường đào 
tạo giáo viên mầm non.

Một điểm nổi bật của kết quả là theo lí thuyết cấu 
trúc ba thành tố (năng lực nội tâm, năng lực kết nối, 
năng lực ra quyết định có trách nhiệm) không chỉ 
kế thừa lí thuyết quốc tế mà còn được điều chỉnh 
để phản ánh đặc thù nghề nghiệp. Điều này tương 
đồng với các nghiên cứu của Denham và Brown 
(2010), nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lực 
cảm xúc xã hội trong hình thành phẩm chất nghề 
nghiệp của giáo viên mầm non. Tuy nhiên, kết quả 
khảo sát trên đối tượng thử nghiệm cho thấy 3 nhóm 
năng lực được phân nhóm thành 5 nhóm năng lực 
nhỏ hơn, trong đó năng lực năng lực kết nối được 
chia thành 02 năng lực thành phần (Năng lực điều 
chỉnh, điều khiển bản thân và người khác, Năng lực 
xây dựng mối quan hệ tích cực); Năng lực kết nối 
được chia thành 02 năng lực thành phần (Năng lực 
quản lí xung đột; Năng lực ra quyết định có trách 
nhiệm/lựa chọn chiến lược hiệu quả).

Về mặt ứng dụng, công cụ không chỉ giúp các cơ 
sở đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại 
học có thể đo lường mức độ phát triển cảm xúc xã 
hội của sinh viên một cách hệ thống mà còn cung 
cấp dữ liệu quan trọng để cải tiến chương trình đào 
tạo, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đại học Việt 
Nam đang chuyển dịch theo hướng phát triển năng 
lực. Kết quả nghiên cứu định hướng, việc phát triển 
cảm xúc xã hội không chỉ phụ thuộc vào quá trình 
giảng dạy chính khóa mà còn gắn chặt với các hoạt 
động ngoại khóa, thực tập và môi trường học tập - 
rèn luyện tổng thể.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn những hạn chế 
nhất định. Thứ nhất, phạm vi khảo sát mới tập trung 
tại ba cơ sở đào tạo và một số trường mầm non liên 
kết ở Hà Nội, do đó tính khái quát còn hạn chế. Thứ 
hai, nghiên cứu mới dừng lại ở phân tích nhân tố 
khám phá (EFA), trong khi các kiểm định sâu hơn 
như phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô 
hình cấu trúc tuyến tính (SEM) chưa được thực hiện. 
Trong các nghiên cứu tiếp theo, việc mở rộng phạm 
vi khảo sát ở nhiều vùng miền, đồng thời kết hợp các 
phân tích thống kê tiên tiến, sẽ giúp tăng cường tính 
khẳng định và độ tin cậy của công cụ.
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Nhìn chung, kết quả nghiên cứu góp phần bổ 
sung một khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực 
đo lường và đánh giá năng lực cảm xúc xã hội ở sinh 
viên ngành Giáo dục Mầm non tại Việt Nam, đồng 
thời mang lại những gợi ý thực tiễn cho các trường 
đại học sư phạm trong việc thiết kế chương trình đào 
tạo gắn với phát triển phẩm chất nghề nghiệp của 
giáo viên mầm non tương lai.

5. Kết luận
Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm định một công 

cụ tự đánh giá năng lực cảm xúc xã hội của sinh viên 
ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học. Công 
cụ tự đánh giá gồm 30 mục, được phân chia thành 

ba nhóm năng lực chính: năng lực nội tâm, năng lực 
kết nối và năng lực ra quyết định có trách nhiệm với 
05 năng lực thành phần. Kết quả kiểm định cho thấy, 
thang đo có độ tin cậy và giá trị cấu trúc cao, đáp 
ứng yêu cầu sử dụng trong thực tiễn. Công cụ này 
không chỉ hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong việc giám 
sát và cải tiến chương trình đào tạo mà còn cung 
cấp cơ sở khoa học để phát triển các chiến lược rèn 
luyện năng lực cảm xúc xã hội cho sinh viên. Hướng 
nghiên cứu tiếp theo là triển khai phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA) và kiểm định giá trị dự báo của bộ 
công cụ trong thực tiễn đào tạo.
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